	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 114/QĐ-UBND
	Đắk Lắk, ngày 16 tháng 01 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ KẾT QUẢ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ CÔNG TRONG CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/4/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 89/TTr-STP ngày 29/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh liên quan đến dịch vụ công trong các lĩnh vực đầu tư, phí và lệ phí, tài nguyên và môi trường, xây dựng, cụ thể:

Có 244 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh liên quan đến dịch vụ công trong các lĩnh vực đầu tư, phí và lệ phí, tài nguyên và môi trường, xây dựng, gồm: 43 nghị quyết, 175 quyết định, 26 chỉ thị; trong đó, 56 văn bản hết hiệu lực toàn bộ trong đợt rà soát; 188 văn bản còn hiệu lực (bao gồm cả văn bản hết hiệu lực và văn bản cần xử lý sau rà soát), được lập thành 04 danh mục cụ thể như sau:

1. Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong đợt rà soát (01/01/2016 - 27/12/2016): 54 văn bản hết hiệu lực toàn bộ (10 nghị quyết, 36 quyết định, 08 chỉ thị) do đã được thay thế, sửa đổi, bãi bỏ bởi văn bản khác hoặc hết thời hạn thực hiện tại văn bản; 0 văn bản ngưng hiệu lực toàn bộ.

2. Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần tính đến hết ngày 27/12/2016: 43 văn bản hết hiệu lực một phần (05 nghị quyết, 38 quyết định) do phần nội dung đó đã được do đã được thay thế, sửa đổi, bãi bỏ bởi văn bản khác hoặc hết thời hạn thực hiện tại văn bản; 0 văn bản ngưng hiệu lực một phần.

3. Danh mục văn bản còn hiệu lực tính đến hết ngày 27/12/2016: 190 văn bản (33 nghị quyết, 139 quyết định, 18 chỉ thị).

4. Danh mục văn bản cần ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ tính đến hết ngày 27/12/2016: 71 văn bản (08 nghị quyết, 55 quyết định, 08 chỉ thị).

Điều 2. Căn cứ kết quả rà soát, hệ thống hóa được công bố tại Điều 1:

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả rà soát, hệ thống hóa trên Cổng thông tin điện tử và Công báo của UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm đăng tải kết quả rà soát, hệ thống hóa trên Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật tỉnh Đắk Lắk theo quy định.

2. Đối với các văn bản tại Danh mục văn bản cần ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ:

a) Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ đối với những văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xử lý đối với những văn bản do HĐND tỉnh ban hành theo quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Nghị định 34/2016/NĐ-CP.
b) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm soạn thảo, tham mưu UBND tỉnh ban hành, trình HĐND tỉnh ban hành đối với những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc Danh mục này trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao cho phù hợp quy định hiện hành.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cùng Chánh Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan ở tỉnh; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp (thay báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (thay báo cáo);
- TT. HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các H, TX, TP;
- Báo Đắk Lắk (để đăng báo);
- Đài PT-TH tỉnh;
- Website tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo VP, TT& CB, TM, CN, NL, VX, TH;
- Lưu VT, NCm70.
	KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Võ Văn Cảnh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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												Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

		DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần
trong lĩnh vực đầu tư, phí và lệ phí, tài nguyên và môi trường, xây dựng tính đến hết ngày 27/12/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

		A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 43 văn bản

		Stt		Tên loại		Số, ký hiệu		Ngày, tháng, năm ban hành		Trích yếu		Phần nội dung, phần quy định hết hiệu lực		Lý do hết hiệu lực		Ngày
hết hiệu lựcNgày
hết hiệu lựcNgày
hết hiệu lựcNgày
hết hiệu lực

		I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ: 0

		II. LĨNH VỰC PHÍ, LỆ PHÍ

		01		Nghị quyết		03/2009/NQ-HĐND		7/10/2009		Về mức thu lệ phí bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Không áp dụng đối với việc cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch và quy định về lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký		Được bãi bỏ tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết 192/NQ-HĐND ngày 07/01/2016 của HĐND tỉnh về xử lý kết quả sau rà soát, hệ thống hóa năm 2015 đối với văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành		1/7/2016

		02		Quyết định		11/2012/QĐ-UBND		4/24/2012		Về việc ban hành Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh		Các số dòng 23 và 25 của Điểm 1.4c Mục 1 Khoản I Phần II		Được bãi bỏ tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh		12/22/2013

												Số thứ tự 06 Mục III.C Phần II		Được bãi bỏ tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh		1/2/2015

		03		Nghị quyết		56/2012/NQ-HĐND		7/6/2012		Về việc quy định mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Quy định "trừ trường hợp bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và các trường hợp do Hội đồng bán đấu giá tài sản thực hiện" tại Điểm a Khoản 2 Điều 1		Được bãi bỏ tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết 192/NQ-HĐND ngày 07/01/2016 của HĐND tỉnh về xử lý kết quả sau rà soát, hệ thống hóa năm 2015 đối với văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành		1/7/2016

		04		Quyết định		15/2013/QĐ-UBND		5/10/2013		Quy định bổ sung Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy và tài sản khác tại Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 của UBND tỉnh		Số thứ tự 195, 196, 198, 216, 218, 219, 230, 231, 236, 237, 239, 240, 241, 254, 278, 279 phần II Quy định		Được bãi bỏ tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh		12/22/2013

												Số thứ tự 261 Phần II		Được sửa đổi tại Phần I Mục B Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 25/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh		9/20/2015

		05		Quyết định		36/2013/QĐ-UBND		12/12/2013		Quy định sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 và Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh		Số thứ tự 47, 63, 88, 89 Phần I; Số thứ tự 24, 36, 64, 64, 65, 67, 112, 113, 118, 129, 130, 136, 138, 140, 159, 171, 186, 260, 282, 283, 284, 307, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 350, 357, 361, 386 Mục A Phần II; Số thứ tự 05, 06, 10, 12 Mục B Phần II Quy định 		Được bãi bỏ tại Điều 2 Quyết định 28/2014/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 của UBND tỉnh		8/28/2014

												Số thứ tự 08, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Phần I; Số thứ tự 59, 62, 79, 90, 103, 108, 111, 112, 140, 142, 144, 146, 149, 159, 174, 186, 357 Mục A, Phần II		Được bãi bỏ tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh		1/2/2015

												Số thứ tự 155, 185 Mục A, Phần II		Được sửa đổi tại Phần II Mục B Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 25/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh		9/20/2015

		06		Quyết định		28/2014/QĐ-UBND		8/18/2014		Quy định sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 và Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh		Số thứ tự 03, 04 Phần B, Mục I; số thứ tự 04, 05, 06, 07, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 37, 39, 40, 41, 42, 43 Phần A, Mục II; Số thứ tự 28, 34, 40, 52, 53, 67, 77, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, Phần B, Mục II		Được bãi bỏ tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh		1/2/2015

												Số thứ tự 104 Phần B Mục 11		Được bãi bỏ tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh 23/12/2014 của UBND tỉnh		3/15/2015

												Số thứ tự 09 Mục A, Phần I		Được sửa đổi tại Phần III Mục B Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 25/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh		9/20/2015

		07		Quyết định		45/2014/QĐ-UBND		12/23/2014		Quy định sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012, Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013, Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 của UBND tỉnh		Số thứ tự 49, 50, 51, 52, 211 Mục A. Phần II; số thứ tự 164, 165, 166, 167, 433 Mục B. Phần II 		Được bãi bỏ tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh		3/15/2015

												Số thứ tự 30, 86, 146, 204 Mục A, Phần II; số thứ tự 162, 235, 459 Mục B, Phần II		Được sửa đổi tại Phần IV Mục B Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 25/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh		9/20/2015

		08		Quyết định		25/2015/QĐ-UBND		9/10/2015		Ban hành Quy định về việc sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012, Quyết định 15/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013, Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013, Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 18/8/2014, Quyết định 45/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh		Số thứ tự 186, 187, 188, 193, 194, 196, 201, 202, 206, 255, 256 Phần II Quy định		Được sửa đổi tại Mục B Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 04/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh		1/25/2016

		III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

		01		Quyết định		26/2006/QĐ-UBND		4/25/2006		Về việc quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh		Khoản 2, 3 Điều 4; Khoản 4 Điều 6; điểm a, b Khoản 1 Điều 12		Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 34/2012/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định  về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND ngày 25/4/2006 của UBND tỉnh		9/8/2012

		02		Nghị quyết		34/2008/NQ-HĐND		12/19/2008		Về sắp xếp, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk		Khoản 4, 5 Điều 1, Điều 2		Văn bản xác định phần nội dung về việc di dời, hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm này chỉ thực hiện đến hết năm 2015		1/1/2016

		03		Quyết định		16/2009/QĐ-UBND		5/5/2009		Về việc ban hành Quy chế quản lý nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản		Khoản 6 Điều 19, Khoản 2 Điều 20 Khoản 3 Điều 21		Được sửa đổi tại Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số điều Quy chế quản lý nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ban hành kèm theo Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh		7/28/2012

												Khoản 7 Điều 3; Khoản 3, 4 Điều 6; đoạn đầu Điều 7; Khoản 2, 6, 7 Điều 8; Khoản 6 Điều 19; Khoản 2 Điều 20; Khoản 3 Điều 21		Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 05/5/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk		8/22/2015

		04		Nghị quyết		54/2012/NQ-HĐND		7/6/2012		Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Đắk Lắk		Khoản 2 Điều 1 về Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2011 - 2015		Hết thời hạn hiệu lực tại văn bản		1/1/2016

		05		Quyết định		28/2013/QĐ-UBND		11/5/2013		Ban hành Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với gỗ lâm sản phụ, nước thiên nhiên, khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		 Tiêu đề Mục B Phần II		Được sửa đổi tại Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với gỗ, lâm sản phụ, nước thiên nhiên, khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh		8/2/2014

												Số thứ tự 5, 6 của Nhóm II Mục I, Mục II, Mục III của Phần I bản Quy định		Được sửa đổi tại Quyết định 44/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi giá tính thuế đối với một số tài nguyên thiên nhiên gỗ, lâm sản phụ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh		12/9/2015

		06		Quyết định		13/2014/QĐ-UBND		5/28/2014		Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách về bảo tồn voi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Khoản 3 Điều 2; Điểm c Khoản 2 Điều 3; Điều 5; Điều 7; Điều 8; Khoản 10 Điều 9		Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách về bảo tồn voi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của UBND tỉnh		1/6/2017

		07		Quyết định		39/2014/QĐ-UBND		11/10/2014		Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Điều 4 bản Quy định		Được bãi bỏ bởi Quyết định 35/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		11/28/2016

		08		Nghị quyết		136/2014/NQ-HĐND		12/13/2014		Về Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019		Khoản 6 Điều 1 bản Quy định		Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 136/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của HĐND tỉnh về Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019		10/1/2016

		09		Quyết định		43/2014/QĐ-UBND		12/22/2014		Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Bảng số 7 của Bảng giá đất trên địa bàn huyện Krông Pắk; Bảng số 3, số 6 của Bảng giá đất trên địa bàn huyện Lắk		Được đính chính tại Công văn số 2111/UBND-NN&MT ngày 04/3/2015		3/4/2015

												Khoản 10 Điều 3 bản Quy định		Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 39/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 3 của Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh		12/12/2016

		IV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

		01		Quyết định		2344/1999/QĐ-UB		9/18/1999		Ban hành bản Quy định về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê		Điều 10 bản Quy định		Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 101/2003/QĐ-UB ngày 11/9/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Bản quy định về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê ban hành kèm theo Quyết định số 2344/1999/QĐ-UBND ngày 18/9/1999 của UBND tỉnh Đắk Lắk		9/21/2003

		02		Quyết định		32/2006/QĐ-UBND		8/2/2006		Về việc ban hành Quy định về phân cấp, uỷ quyền trong việc lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Quy định về phân cấp, ủy quyền trong việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh 		Được thay thế bởi Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		6/17/2011

		03		Quyết định		35/2007/QĐ-UBND		9/5/2007		Về việc ban hành "Định mức dự toán công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột"		Các Định mức dự toán TNT1.07; Định mức dự toán TNT2.02; Định mức dự toán TNT2.03; định mức dự toán TNT3.04; Định mức dự toán TNT3.05; Định mức nhân công trong các Định mức dự toán TNT3.09; Định mức dự toán TNT5.03		Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 17/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức dự toán xây dựng công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk		7/27/2015

		04		Quyết định		06/2008/QĐ-UBND		2/19/2008		Về việc ban hành Định mức dự toán dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Tên gọi định mức dự toán CX4.03.00; định mức dự toán CX4.04.03; Định mức dự toán CS.10.01.000		Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức dự toán xây dựng dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 19/02/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk		7/27/2015

		05		Quyết định		35/2009/QĐ-UBND		12/18/2009		Về việc công bố định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Định mức ca máy thi công trong định mức dự toán CX.51130; Định mức xây dựng CX.41151, CX.41152; Thành phần công việc trrong định mức dự toán CX.51160		Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 18/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức dự toán xây dựng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk		7/27/2015

		06		Quyết định		06/2010/QĐ-UBND		2/8/2010		Về việc ban hành Quy định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quy hoạch một số tuyến đường giao thông đô thị tại thành phố Buôn Ma Thuột.		Một số nội dung tại Quy định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quy hoạch một số tuyến đường giao thông đô thị tại thành phố Buôn Ma Thuột		Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 24/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quy hoạch một số tuyến đường giao thông đô thị tại thành phố Buôn Ma Thuột ban hành kèm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 của UBND tỉnh		9/6/2010

												Lộ giới 23 tuyến đường giao thông đô thị tại thành phố Buôn Ma Thuột		Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 43/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quy hoạch một số tuyến đường giao thông đô thị tại thành phố Buôn Ma Thuột, ban hành kèm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 và Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 của UBND tỉnh		12/1/2012

		07		Quyết định		24/2010/QĐ-UBND		8/26/2010		Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quy hoạch một số tuyến đường giao thông đô thị tại thành phố Buôn Ma Thuột ban hành kèm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 của UBND tỉnh		Lộ giới 01 tuyến đường (đường Lê Thánh Tông) giao thông đô thị tại thành phố Buôn Ma Thuột		Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 43/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quy hoạch một số tuyến đường giao thông đô thị tại thành phố Buôn Ma Thuột, ban hành kèm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 và Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 của UBND tỉnh		12/1/2012

		08		Quyết định		42/2012/QĐ-UBND		11/21/2012		Ban hành Quy định về đơn giá dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá		Được điều chỉnh lần lượt tại Điều 6 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 27/5/2014; Điều 6 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/12/2015; Điều 6 Quyết định 21/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 và hiện là Khoản 5 Điều 3 Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh		6/6/2014

		09		Quyết định		34/2014/QĐ-UBND		10/10/2014		Về việc bổ sung thuế giá trị gia tăng đối với lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị trong các Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND		Điểm a Khoản 1 Điều 1		Được sửa đổi tại Quyết định 04/2015/QĐ-UBND ngày 09/01/2015 của UBND tỉnh về  việc sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc bổ sung thuế giá trị gia tăng đối với lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị trong các bộ Đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND		1/19/2015

		10		Quyết định		34/2015/QĐ-UBND		10/9/2015		Ban hành Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Khoản 1 Điều 1; Khoản 1, Điểm a và b Khoản 2 Điều 2; Khoản 2 ĐIều 3 bản Quy định		Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnhban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk		9/16/2016

		11		Quyết định		50/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng, lắp đặt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá		Được điều chỉnh tại Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		4/14/2016

		12		Quyết định		51/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá		Được điều chỉnh tại Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		4/14/2016

		13		Quyết định		52/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá		Được điều chỉnh tại Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		4/14/2016

		14		Quyết định		53/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá		Được điều chỉnh tại Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		4/14/2016

		15		Quyết định		54/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá		Được điều chỉnh tại Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		4/14/2016

		16		Quyết định		55/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá		Được điều chỉnh tại Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		4/14/2016

		17		Quyết định		56/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình và truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá		Được điều chỉnh tại Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		4/14/2016

		18		Quyết định		57/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá		Được điều chỉnh tại Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		4/14/2016

		19		Quyết định		58/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá		Được điều chỉnh tại Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		4/14/2016

		20		Quyết định		59/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá		Chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá được điều chỉnh tại Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		12/11/2016

		21		Quyết định		60/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá		Chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá được điều chỉnh tại Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		12/11/2016

		22		Quyết định		61/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá		Chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá được điều chỉnh tại Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		12/11/2016

		23		Quyết định		62/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá		Chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá được điều chỉnh tại Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		12/11/2016

		24		Quyết định		63/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá		Chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá được điều chỉnh tại Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		12/11/2016

		25		Quyết định		64/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk		Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá		Chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá được điều chỉnh tại Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		12/11/2016

		26		Quyết định		65/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Chi phí nhân công, máy thi công trong Bộ đơn giá		Chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá được điều chỉnh tại Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		12/11/2016

		Tổng cộng: 43 văn bản (05 nghị quyết, 38 quyết định)

		B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 0 văn bản
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												Mẫu số 03 Phụ lục IV Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

		DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ
trong lĩnh vực đầu tư, phí và lệ phí, tài nguyên và môi trường, xây dựng từ ngày 01/01/2016 - 27/12/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 16/01./2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

		A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 54 văn bản

		Stt		Tên loại		Số, ký hiệu		Ngày, tháng, năm ban hành		Trích yếu		Lý do hết hiệu lực		Ngày
hết hiệu lựcNgày
hết hiệu lựcNgày
hết hiệu lựcNgày
hết hiệu lực

		I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

		01		Quyết định		21/2012/QĐ-UBND		6/26/2012		Về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài ngoài các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh		Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành		1/4/2016

		02		Quyết định		28/2012/QĐ-UBND		8/2/2012		Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được bãi bỏ tại Quyết định 01/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh		1/16/2016

		03		Quyết định		48/2012/QĐ-UBND		12/4/2012		Ban hành Quy định trình tự, thủ tục và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh		Được thay thế bởi Quyết định 32/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		10/17/2016

		04		Quyết định		05/2013/QĐ-UBND		1/25/2013		Ban hành Quy chế về đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được bãi bỏ tại Quyết định 36/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		11/28/2016

		05		Quyết định		14/2013/QĐ-UBND		4/23/2013		Về việc bổ sung Điều 2 Quy chế về đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được bãi bỏ tại Quyết định 36/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		11/28/2016

		06		Quyết định		31/2013/QĐ-UBND		11/13/2013		Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được bãi bỏ tại Quyết định 01/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh		1/16/2016

		07		Quyết định		09/2014/QĐ-UBND		5/20/2014		Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật trong thực hiện dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh		Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành		1/4/2016

		II. LĨNH VỰC PHÍ VÀ LỆ PHÍ

		01		Nghị quyết		21/2008/NQ-HĐND		10/8/2008		Về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được bãi bỏ tại Nghị quyết 192/NQ-HĐND ngày 07/01/2016 của HĐND tỉnh về xử lý kết quả sau rà soát, hệ thống hóa năm 2015 đối với văn bản QPPL do HĐND tỉnh ban hành		1/7/2016

		02		Nghị quyết		02/2009/NQ-HĐND		7/10/2009		Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được bãi bỏ tại Nghị quyết 192/NQ-HĐND ngày 07/01/2016 của HĐND tỉnh về xử lý kết quả sau rà soát, hệ thống hóa năm 2015 đối với văn bản QPPL do HĐND tỉnh ban hành		1/7/2016

		03		Nghị quyết		21/2010/NQ-HĐND		12/10/2010		Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2011 cho ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk		Được thay thế bởi Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016  của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2017 cho ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk		Hết ngày 31/12/2016

		04		Nghị quyết		23/2010/NQ-HĐND		12/10/2010		Về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk từ năm 2011		Được thay thế bởi Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk từ năm 2017		Hết ngày 31/12/2016

		05		Nghị quyết		33/2011/NQ-HĐND		12/22/2011		Về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm		Được thay thế bởi Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Hết ngày 31/12/2016

		06		Nghị quyết		79/2012/NQ-HĐND		12/21/2012		Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được thay thế bởi Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Hết ngày 31/12/2016

		07		Nghị quyết		90/2013/NQ-HĐND		7/19/2013		Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh		Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 và Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		9/15/2016

		08		Nghị quyết		117/2014/NQ-HĐND		7/18/2014		Mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được thay thế bởi Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Hết ngày 31/12/2016

		09		Nghị quyết		144/2014/NQ-HĐND		12/13/2014		Sửa đổi Điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh		Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 và Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		9/15/2016

		10		Nghị quyết		170/2015/NQ-HĐND		12/3/2015		Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND, Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh Đắk Lắk		Được thay thế bởi Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016  của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2017 cho ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk		Hết ngày 31/12/2016

		III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

		01		Quyết định		67/2004/QĐ-UB		11/8/2004		Về việc phê duyệt đơn giá điều tra xây dựng bản đồ đất, đánh giá phân hạng đất		Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành		1/4/2016

		02		Chỉ thị		29/2006/CT-UBND		12/29/2006		Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường		Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành		1/4/2016

		03		Quyết định		44/2007/QĐ-UBND		11/15/2007		Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh		Được thay thế tại Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/23/2016

		04		Quyết định		1600/QĐ-UBND		6/25/2009		Về việc ban hành một số chính sách tài chính hỗ trợ cho việc di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột vào các khu, cụm công nghiệp, các địa điểm theo quy hoạch		Theo Nghị quyết số 34/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 của HĐND tỉnh thì việc hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm này chỉ thực hiện đến hết năm 2015		1/1/2016

		05		Quyết định		20/2010/QĐ-UBND		7/22/2010		Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được bãi bỏ tại Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		3/18/2016

		06		Chỉ thị		02/2011/CT-UBND		1/14/2011		Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường		Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành		1/4/2016

		07		Chỉ thị		04/2011/CT-UBND		1/20/2011		Về tăng cường công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh		Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành		1/4/2016

		08		Quyết định		18/2011/QĐ-UBND		8/4/2011		Ban hành Quy định về cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được thay thế bởi Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục  hành chính trong việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài  sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		6/10/2016

		09		Chỉ thị		15/2011/CT-UBND		12/30/2011		Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai		Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành		1/4/2016

		10		Quyết định		16/2012/QĐ-UBND		6/14/2012		Ban hành Quy chế phối hợp trong bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh		Được bãi bỏ tại Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		3/18/2016

		11		Quyết định		03/2013/QĐ-UBND		1/18/2013		Ban hành Quy định xử lý một số vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành		1/4/2016

		12		Quyết định		37/2013/QĐ-UBND		12/13/2013		Về việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh		Được thay thế bởi Quyết định 10/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh về việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh		3/19/2016

		13		Quyết định		47/2014/QĐ-UBND		12/31/2014		Ban hành Quy định về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được thay thế tại Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục  hành chính trong việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài  sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		6/10/2016

		14		Quyết định		35/2016/QĐ-UBND		11/18/2016		Ban hành Quy định cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được thay thế bởi Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		12/12/2016

		IV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

		01		Quyết định		74/2004/QĐ-UB		12/7/2004		Về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn các công trình lân cận, vệ sinh môi trường trong thi công các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh		Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành		1/4/2016

		02		Quyết định		39/2008/QĐ-UBND		10/30/2008		Về việc điều chỉnh mức ca máy ủi 170 CV trong công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi < 500 tấn/ngày của định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị, tại khu vực thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk		Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành		1/4/2016

		03		Quyết định		43/2008/QĐ-UBND		11/24/2008		Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được thay thế bởi Quyết định 55/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016

		04		Quyết định		44/2008/QĐ-UBND		11/24/2008		Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng, lắp đặt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được thay thế bởi Quyết định 50/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng, lắp đặt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016

		05		Quyết định		45/2008/QĐ-UBND		11/24/2008		Về việc công bố Bộ đơn giá sửa chữa công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh		Được thay thế bởi Quyết định 54/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016

		06		Chỉ thị		06/2009/CT-UBND		11/4/2009		Về tăng cường quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành		1/4/2016

		07		Chỉ thị		07/2009/CT-UBND		11/9/2009		Về việc tăng cường công tác bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh		Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành		1/4/2016

		08		Quyết định		36/2009/QĐ-UBND		12/18/2009		Về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được thay thế bởi Quyết định 65/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016

		09		Quyết định		37/2009/QĐ-UBND		12/18/2009		Về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ: thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Phần đơn giá dịch vụ duy trì cây xanh đô thị được thay thế bởi Quyết định 60/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Phần đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đô thị được thay thế bởi Quyết định 62/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk LắkPhần đơn giá dịch vụ duy trì cây xanh đô thị được thay thế bởi Quyết định 60/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Phần đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đô thị được thay thế bởi Quyết định 62/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016

		10		Quyết định		38/2009/QĐ-UBND		12/18/2009		Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được thay thế bởi Quyết định 61/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016

		11		Quyết định		39/2009/QĐ-UBND		12/18/2009		Về việc công bố Bộ đơn giá quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk		Được thay thế bởi Quyết định 64/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016

		12		Quyết định		40/2009/QĐ-UBND		12/18/2009		Về việc Công bố Bộ đơn giá dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được thay thế bởi Quyết định 63/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016

		13		Quyết định		41/2009/QĐ-UBND		12/18/2009		Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được thay thế bởi Quyết định 59/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016

		14		Quyết định		28/2010/QĐ-UBND		10/14/2010		Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình: Phần thí nghiệm điện đường dây và Trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được thay thế bởi Quyết định 58/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016

		15		Quyết định		29/2010/QĐ-UBND		10/14/2010		Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình: Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được thay thế bởi Quyết định 57/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016

		16		Chỉ thị		08/2011/CT-UBND		6/7/2011		Về việc chấn chỉnh công tác lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành		1/4/2016

		17		Quyết định		20/2011/QĐ-UBND		8/16/2011		Về việc ban hành Hệ số quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình năm 2010 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành		1/4/2016

		18		Quyết định		44/2011/QĐ-UBND		12/21/2011		Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình: Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình và truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được thay thế bởi Quyết định 56/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây lắp truyền dẫn phát sóng truyền hình và truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016

		19		Quyết định		25/2012/QĐ-UBND		7/10/2012		Về việc công bố bổ sung Đơn giá khảo sát xây dựng công trình điện vào Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được thay thế bởi Quyết định 55/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016

		20		Chỉ thị		03/2012/CT-UBND		10/11/2012		Về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được bãi bỏ tại Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành		1/4/2016

		21		Quyết định		18/2013/QĐ-UBND		6/14/2013		Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được thay thế bởi Quyết định 51/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016

		22		Quyết định		21/2015/QĐ-UBND		7/27/2015		Về việc sửa đổi Điều 1, Điều 2, Điều 4, Điều 5, Điều 6 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Khoản 1 Điều 1 đã được thay thế tại Quyết định 50/2015/QĐ-UBND, Quyết định 54/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015; Khoản 2 Điều 1 đã được thay thế tại Quyết định 51/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015; Khoản 3 Điều 1 đã được thay thế tại Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND, Quyết định 58/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015; Khoản 4 Điều 1 đã được thay thế bởi Quyết định 56/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015; Khoản 5 Điều 1 hiện áp dụng theo quy định mới tại Khoản 5 Điều 3 Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016; Khoản 6 Điều 1 hiện áp dụng theo Quyết định 35/2015/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh		1/1/2016

		23		Quyết định		35/2015/QĐ-UBND		10/22/2015		Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Được thay thế bởi Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		12/11/2016

		Tổng cộng: 54 văn bản (10 nghị quyết, 36 quyết định, 08 chỉ thị)

		B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 0 văn bản
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										Mẫu số 05 Phụ lục IV Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

		DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh trong lĩnh vực đầu tư,
phí và lệ phí, tài nguyên và môi trường, xây dựng tính đến hết ngày 27/12/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số  114/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

		Stt		Tên loại		Số, ký hiệu		Ngày, tháng, năm ban hành		Trích yếu		Thời điểm có hiệu lực		Ghi chú

		I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

		01		Nghị quyết		29/2006/NQ-HĐND		5/11/2006		Về cơ chế sử dụng Ngân sách địa phương đầu tư trong các cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		5/21/2006

		02		Quyết định		1331/QĐ-UBND		7/5/2006		Về cơ chế sử dụng Ngân sách địa phương đầu tư trong các cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh		7/5/2006		Cần xử lý sau rà soát

		03		Nghị quyết		14/2007/NQ-HĐND		7/13/2007		Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình bên trong hàng rào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh		7/23/2007

		04		Quyết định		43/2007/QĐ-UBND		11/8/2007		Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình bên trong hàng rào cụm công nghiệp		11/18/2007		Cần xử lý sau rà soát

		05		Quyết định		18/2009/QĐ-UBND		5/12/2009		Về việc ban hành Quy định về liên kết đầu tư trồng rừng, trồng cây công nghiệp trên địa bàn tỉnh		5/22/2009		Cần xử lý sau rà soát

		06		Quyết định		10/2011/QĐ-UBND		6/1/2011		Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan thuộc UBND tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		6/11/2011		Cần xử lý sau rà soát

		07		Quyết định		16/2011/QĐ-UBND		7/11/2011		Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		7/21/2011

		08		Quyết định		17/2011/QĐ-UBND		7/20/2011		Về việc phân cấp thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình  lâm sinh		7/30/2011		Cần xử lý sau rà soát

		09		Quyết định		05/2012/QĐ-UBND		3/15/2012		Về việc Quy định trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo niên độ ngân sách hàng năm thuộc nguồn vốn do địa phương quản lý		3/25/2012

		10		Quyết định		06/2012/QĐ-UBND		3/15/2012		Ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh		3/25/2012		Cần xử lý sau rà soát

		11		Quyết định		14/2012/QĐ-UBND		5/25/2012		Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		6/5/2012		Cần xử lý sau rà soát

		12		Quyết định		06/2013/QĐ-UBND		1/31/2013		Về việc phân cấp thẩm quyền trong đấu thầu, mua sắm tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		2/10/2013		Cần xử lý sau rà soát

		13		Quyết định		22/2013/QĐ-UBND		8/15/2013		Về việc ban hành Quy định về quản lý thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh		8/25/2013		Cần xử lý sau rà soát

		14		Chỉ thị		07/2013/CT-UBND		10/28/2013		Về việc tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bản tỉnh Đắk Lắk		11/7/2013		Cần xử lý sau rà soát

		15		Chỉ thị		03/2014/CT-UBND		4/28/2014		Về việc tăng cường thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		5/8/2014		Cần xử lý sau rà soát

		16		Quyết định		21/2014/QĐ-UBND		7/10/2014		Quy định tiêu chí phân bổ vốn Chương trình 135 thực hiện Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ		7/20/2014

		17		Nghị quyết		137/2014/NQ-HĐND		12/13/2014		Về rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030		12/23/2014

		18		Nghị quyết		138/2014/NQ-HĐND		12/13/2014		Về Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển được đầu tư trực tiếp và cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk giai đoạn 2015 - 2020		12/23/2014

		19		Chỉ thị		05/2015/CT-UBND		2/13/2015		Về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực và sản phẩm  chủ yếu trên địa bàn tỉnh		2/23/2015

		20		Nghị quyết		153/2015/NQ-HĐND		7/10/2015		Về việc phát triển thủy lợi trong vùng cà phê bền vững tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025		7/27/2015

		21		Quyết định		23/2015/QĐ-UBND		8/7/2015		Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		8/17/2015

		22		Nghị quyết		172/2015/NQ-HĐND		12/3/2015		Quy định phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020		12/13/2015

		23		Nghị quyết		173/2015/NQ-HĐND		12/3/2015		Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020		12/13/2015		Cần xử lý sau rà soát

		24		Nghị quyết		176/2015/NQ-HĐND		12/3/2015		Ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Đắk Lắk		12/13/2015

		25		Quyết định		01/2016/QĐ-UBND		1/6/2016		Ban hành Quy định về việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh		1/16/2016

		26		Quyết định		05/2016/QĐ-UBND		2/22/2016		Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh		3/3/2016

		27		Quyết định		22/2016/QĐ-UBND		5/20/2016		Ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		6/1/2016

		28		Nghị quyết		02/2016/NQ-HĐND		8/30/2016		Về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020		9/15/2016

		29		Quyết định		32/2016/QĐ-UBND		10/7/2016		Ban hành Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		10/17/2016

		30		Quyết định		36/2016/QĐ-UBND		11/18/2016		Ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		11/28/2016

		II. LĨNH VỰC PHÍ VÀ LỆ PHÍ

		01		Nghị quyết		03/2009/NQ-HĐND		7/10/2009		Về mức thu lệ phí bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		7/20/2009		Hết hiệu lực một phần
Cần xử lý sau rà soátHết hiệu lực một phần
Cần xử lý sau rà soát

		02		Quyết định		10/2012/QĐ-UBND		4/24/2012		Về việc quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà và tài sản để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh		5/4/2012		Cần xử lý sau rà soát

		03		Quyết định		11/2012/QĐ-UBND		4/24/2012		Về việc ban hành Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh		5/4/2012		Hết hiệu lực một phần
Cần xử lý sau rà soátHết hiệu lực một phần
Cần xử lý sau rà soát

		04		Nghị quyết		56/2012/NQ-HĐND		7/6/2012		Về việc quy định mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		7/16/2012		Hết hiệu lực một phần
Cần xử lý sau rà soátHết hiệu lực một phần
Cần xử lý sau rà soát

		05		Quyết định		31/2012/QĐ-UBND		8/24/2012		Về việc bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 của UBND tỉnh về việc quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà và tài sản để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh.		9/4/2012		Cần xử lý sau rà soát

		06		Quyết định		15/2013/QĐ-UBND		5/10/2013		Bổ sung Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy và tài sản khác tại Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 của UBND tỉnh		5/20/2013		Hết hiệu lực một phần
Cần xử lý sau rà soátHết hiệu lực một phần
Cần xử lý sau rà soát

		07		Quyết định		25/2013/QĐ-UBND		10/24/2013		Về việc Quy định tỷ lệ quy đổi từ quặng khoáng sản không kim loại thành phẩm ra số lượng quặng khoáng sản không kim loại nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		11/3/2013

		08		Quyết định		33/2013/QĐ-UBND		11/20/2013		Về việc ban hành Quy định mức thu, miễn thủy lợi phí, tiền nước và đối tượng, phạm vi thu, miễn thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		11/30/2013		Cần xử lý sau rà soát

		09		Quyết định		35/2013/QĐ-UBND		12/4/2013		Về việc Quy định mức trần phí dịch vụ lấy nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước từ sau cống đầu kênh của công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh		12/14/2013		Cần xử lý sau rà soát

		10		Quyết định		36/2013/QĐ-UBND		12/12/2013		Quy định sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 và Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh		12/22/2013		Hết hiệu lực một phần
Cần xử lý sau rà soátHết hiệu lực một phần
Cần xử lý sau rà soát

		11		Nghị quyết		116/2014/NQ-HĐND		7/17/2014		Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		10/1/2014		Cần xử lý sau rà soát

		12		Quyết định		28/2014/QĐ-UBND		8/18/2014		Quy định sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 và Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh		8/28/2014		Hết hiệu lực một phần
Cần xử lý sau rà soátHết hiệu lực một phần
Cần xử lý sau rà soát

		13		Quyết định		45/2014/QĐ-UBND		12/23/2014		Quy định sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012, Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013, Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 của UBND tỉnh		1/2/2015		Hết hiệu lực một phần
Cần xử lý sau rà soátHết hiệu lực một phần
Cần xử lý sau rà soát

		14		Quyết định		12/2015/QĐ-UBND		3/5/2015		Quy định sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012, Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND, Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014		3/15/2015		Cần xử lý sau rà soát

		15		Quyết định		25/2015/QĐ-UBND		9/10/2015		Ban hành Quy định về việc sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012, Quyết định 15/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013, Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013, Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 18/8/2014, Quyết định 45/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh		9/20/2015		Hết hiệu lực một phần
Cần xử lý sau rà soátHết hiệu lực một phần
Cần xử lý sau rà soát

		16		Quyết định		04/2016/QĐ-UBND		1/15/2016		Ban hành Quy định về việc bổ sung, sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND, ngày 24/4/2012, Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh		1/25/2016		Cần xử lý sau rà soát

		17		Nghị quyết		03/2016/NQ-HĐND		8/30/2016		Bãi bỏ Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 và Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		9/15/2016

		18		Nghị quyết		07/2016/NQ-HĐND		12/14/2016		Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2017 cho ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk		1/1/2017

		19		Nghị quyết		08/2016/NQ-HĐND		12/14/2016		Về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk từ năm 2017		1/1/2017

		20		Nghị quyết		10/2016/NQ-HĐND		12/14/2016		Ban hành Quy định về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2017

		21		Nghị quyết		11/2016/NQ-HĐND		12/14/2016		Ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2017

		22		Nghị quyết		18/2016/NQ-HĐND		12/14/2016		Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2016 - 2017 và mức thu học phí đào tạo cao đẳng, trung cấp tại các trường công lập trực thuộc tỉnh từ năm học 2016 - 2017 đến hết năm học 2020 - 2021		1/1/2017		Cần xử lý sau rà soát

		III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

		01		Quyết định		26/2006/QĐ-UBND		4/25/2006		Về việc quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh		5/5/2006		Hết hiệu lực một phần
Cần xử lý sau rà soát

		02		Quyết định		49/2006/QĐ-UBND		11/6/2006		Về việc ban hành "Quy định mức hưởng lợi của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng thôn, buôn được giao, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk"		11/16/2006

		03		Chỉ thị		22/2006/CT-UBND		12/5/2006		Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách để bảo vệ tài nguyên rừng		12/15/2006		Cần xử lý sau rà soát

		04		Chỉ thị		07/2008/CT-UBND		5/23/2008		Về việc quản lý bảo vệ rừng ở những vùng quy hoạch trồng cao su, trồng rừng, trồng cây công nghiệp		6/3/2008

		05		Nghị quyết		34/2008/QĐ-UBND		12/19/2008		Về sắp xếp, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk		12/29/2008		Hết hiệu lực một phần
Cần xử lý sau rà soát

		06		Quyết định		2513/QĐ-UBND		9/21/2009		Về việc công bố Danh mục các ngành nghề không được đặt cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư tập trung trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột		9/21/2009		Cần xử lý sau rà soát

		07		Quyết định		16/2009/QĐ-UBND		5/5/2009		Về việc ban hành Quy chế quản lý nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản		5/15/2009		Hết hiệu lực một phần

		08		Quyết định		32/2009/QĐ-UBND		11/23/2009		Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bảo vệ và phát triển rừng cấp xã		12/3/2009		Cần xử lý sau rà soát

		09		Chỉ thị		10/2009/CT-UBND		12/8/2009		Về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát triển các loại động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		12/18/2009

		10		Quyết định		141/QĐ-UBND		1/18/2010		Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/28/2010		Cần xử lý sau rà soát

		11		Quyết định		23/2010/QĐ-UBND		8/4/2010		Ban hành Quy định về quản lý và hoạt động cơ sở giết mổ động vật tập trung và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		8/14/2010		Cần xử lý sau rà soát

		12		Chỉ thị		09/2011/CT-UBND		8/8/2011		Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh		8/18/2011		Cần xử lý sau rà soát

		13		Quyết định		35/2010/QĐ-UBND		11/17/2010		Ban hành Quy chế bảo vệ môi trường du lịch tỉnh Đắk Lắk		11/27/2010		Cần xử lý sau rà soát

		14		Quyết định		05/2011/QĐ-UBND		1/21/2011		Ban hành Quy định về một số khu vực, hình thức,  ngư cụ, đối tượng thủy sản cấm khai thác và kích thước tối thiểu của các loài thủy sản được phép khai thác trong các vùng nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh		1/31/2011

		15		Quyết định		06/2011/QĐ-UBND		1/21/2011		Về việc ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng		1/31/2011

		16		Quyết định		37/2011/QĐ-UBND		11/1/2011		Về việc phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất tái định cư cho các hộ tại khu vực chợ A thành phố Buôn Ma Thuột		11/11/2011

		17		Quyết định		17/2012/QĐ-UBND		6/20/2012		Về việc ban hành Quy chế tự cam kết kê khai tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, xin chuyển mục đích sử dụng đất không phải đất ở sang đất ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		6/30/2012		Cần xử lý sau rà soát

		18		Nghị quyết		54/2012/NQ-HĐND		7/6/2012		Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Đắk Lắk		7/16/2012		Hết hiệu lực một phần

		19		Quyết định		27/2012/QĐ-UBND		7/20/2012		Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		7/30/2012

		20		Quyết định		34/2012/QĐ-UBND		9/28/2012		Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh		9/8/2012		Cần xử lý sau rà soát

		21		Nghị quyết		76/2012/NQ-HĐND		12/21/2012		Về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		12/22/2012		Cần xử lý sau rà soát

		22		Nghị quyết		78/2012/NQ-HĐND		12/21/2012		Về việc quy định một số chính sách bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk		12/22/2012

		23		Quyết định		19/2013/QĐ-UBND		7/16/2013		Về việc ban hành Quy định áp dụng khung giá các loại rừng và xác định giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		7/26/2013		Cần xử lý sau rà soát

		24		Quyết định		28/2013/QĐ-UBND		11/5/2013		Ban hành Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với gỗ lâm sản phụ, nước thiên nhiên, khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		11/15/2013		Hết hiệu lực một phần
Cần xử lý sau rà soátHết hiệu lực một phần
Cần xử lý sau rà soátHết hiệu lực một phần
Cần xử lý sau rà soát

		25		Nghị quyết		113/2014/NQ-HĐND		7/17/2014		Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030		7/27/2014

		26		Chỉ thị		02/2014/CT-UBND		4/1/2014		Về việc nghiêm cấm hành vi hủy diệt trong khai thác thủy sản ở các vùng nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh		4/14/2014

		27		Quyết định		13/2014/QĐ-UBND		5/28/2014		Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách về bảo tồn voi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk				Hết hiệu lực một phần

		28		Chỉ thị		05/2014/CT-UBND		6/18/2014		Về tăng cường quản lý gây nuôi, mua bán, sử dụng động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

		29		Nghị quyết		112/2014/NQ-HĐND		7/17/2014		Phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		7/27/2014

		30		Quyết định		27/2014/QĐ-UBND		7/23/2014		Sửa đổi, bổ sung Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với gỗ, lâm sản phụ, nước thiên nhiên, khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh		8/2/2014		Cần xử lý sau rà soát

		31		Quyết định		29/2014/QĐ-UBND		8/27/2014		Về mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng phá rừng trái phép và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

		32		Chỉ thị		07/2014/CT-UBND		10/9/2014		Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		10/19/2014

		33		Chỉ thị		08/2014/CT-UBND		10/9/2014		Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		10/19/2014

		34		Chỉ thị		09/2014/CT-UBND		10/15/2014		Về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh		10/25/2014

		35		Quyết định		36/2014/QĐ-UBND		10/17/2014		Hạn mức giao đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi  trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao; kích thước, diện tích tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa  bàn tỉnh Đắk Lắk		10/27/2014

		36		Quyết định		39/2014/QĐ-UBND		11/10/2014		Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		11/20/2014		Hết hiệu lực một phần

		37		Nghị quyết		136/2014/NQ-HĐND		12/13/2014		Về Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019		1/1/2015		Hết hiệu lực một phần

		38		Nghị quyết		141/2014/NQ-HĐND		12/13/2014		Về an toàn hồ chứa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

		39		Quyết định		43/2014/QĐ-UBND		12/22/2014		Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2015		Hết hiệu lực một phần

		40		Quyết định		48/2014/QĐ-UBND		12/31/2014		Ban hành quy định tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và quy định đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/10/2015

		41		Quyết định		49/2014/QĐ-UBND		12/31/2014		Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thanh tra, kiểm tra và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/10/2014

		42		Quyết định		06/2015/QĐ-UBND		1/29/2015		Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, để xác định và điều chỉnh đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		2/8/2015

		43		Quyết định		10/2015/QĐ-UBND		2/13/2015		Về việc ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		2/23/2015

		44		Quyết định		24/2015/QĐ-UBND		8/12/2015		Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 05/5/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk

		45		Quyết định		37/2015/QĐ-UBND		10/28/2015		Về việc ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		11/10/2015

		46		Quyết định		44/2015/QĐ-UBND		11/30/2015		Về việc sửa đổi giá tính thuế đối với một số tài nguyên thiên nhiên gỗ, lâm sản phụ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh		12/9/2015		Cần xử lý sau rà soát

		47		Quyết định		45/2015/QĐ-UBND		11/30/2015		Về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		12/9/2015

		48		Quyết định		02/2016/QĐ-UBND		1/13/2016		Về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/22/2016

		49		Quyết định		03/2016/QĐ-UBND		1/13/2016		Ban hành Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/22/2016

		50		Quyết định		09/2016/QĐ-UBND		3/9/2016		Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		3/18/2016		Cần xử lý sau rà soát

		51		Quyết định		10/2016/QĐ-UBND		3/9/2016		Về việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh		3/19/2016

		52		Quyết định		19/2016/QĐ-UBND		4/12/2016		Về việc quy định cơ quan thực hiện việc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp		4/22/2016

		53		Quyết định		23/2016/QĐ-UBND		5/24/2016		Về việc bổ sung Quy định về thời hạn áp dụng đối với giá đất tại Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		6/10/2016

		54		Quyết định		25/2016/QĐ-UBND		5/31/2016		Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục  hành chính trong việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài  sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		6/10/2016		Cần xử lý sau rà soát

		55		Quyết định		30/2016/QĐ-UBND		8/11/2016		Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm phát triển quỹ đất Đắk Lắk với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		8/22/2016

		56		Nghị quyết		04/2016/NQ-HĐND		8/30/2016		Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 136/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của HĐND tỉnh về Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019		10/1/2016

		57		Quyết định		34/2016/QĐ-UBND		11/16/2016		Bổ sung Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với lâm sản ngoài gỗ, khoáng sản trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk		11/26/2016		Cần xử lý sau rà soát

		58		Quyết định		39/2016/QĐ-UBND		11/30/2016		Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 3 của Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh		12/12/2016

		59		Quyết định		40/2016/QĐ-UBND		12/1/2016		Ban hành Quy định cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		12/12/2016

		60		Nghị quyết		12/2016/NQ-HĐND		12/14/2016		Quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2017

		61		Quyết định		43/2016/QĐ-UBND		12/27/2016		Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách về bảo tồn Voi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của UBND tỉnh		1/6/2017

		IV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

		01		Quyết định		2344/1999/QĐ-UB		9/18/1999		Ban hành bản Quy định về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê		9/18/1999		Hết hiệu lực một phần
Cần xử lý sau rà soát

		02		Quyết định		101/2003/QĐ-UB		9/11/2003		Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại bản Quy định về việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, ban hành theo Quyết định 2344/1999/QĐ-UB ngày 18/9/1999 của UBND tỉnh Đắk Lắk		9/11/2003		Cần xử lý sau rà soát

		03		Quyết định		1061/QĐ-UB		6/16/2005		Về việc phê duyệt đơn giá thiết kế các công trình nông lâm nghiệp		6/16/2005		Cần xử lý sau rà soát

		04		Quyết định		1037/QĐ-UBND		5/19/2006		Về việc ban hành Quy chế quản lý an táng và xây dựng mộ tại Nghĩa trang cán bộ tỉnh		5/29/2006

		05		Quyết định		32/2006/QĐ-UBND		8/2/2006		Về việc ban hành Quy định về phân cấp, uỷ quyền trong việc lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		8/12/2006		Hết hiệu lực một phần
Cần xử lý sau rà soát

		06		Chỉ thị		07/CT-UBND		5/15/2007		Về việc đẩy mạnh công tác trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh		5/15/2007		Cần xử lý sau rà soát

		07		Quyết định		35/2007/QĐ-UBND		9/5/2007		Về việc ban hành "Định mức dự toán công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột"		9/15/2007		Hết hiệu lực một phần

		08		Quyết định		06/2008/QĐ-UBND		2/19/2008		Về việc ban hành Định mức dự toán dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		2/29/2008		Hết hiệu lực một phần

		09		Quyết định		34/2008/QĐ-UBND		8/14/2008		Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng và cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		8/24/2008		Cần xử lý sau rà soát

		10		Chỉ thị		14/2008/CT-UBND		11/11/2008		Về việc tăng cường công tác quản lý công sở của các cơ quan hành chính nhà nước		11/21/2008		Cần xử lý sau rà soát

		11		Quyết định		17/2009/QĐ-UBND		5/12/2009		Ban hành Quy định khu vực phải xin giấy phép xây dựng và thủ tục cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS) trong đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		5/22/2009		Cần xử lý sau rà soát

		12		Quyết định		24/2009/QĐ-UBND		8/12/2009		Ban hành Quy định quản lý nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		8/22/2009		Cần xử lý sau rà soát

		13		Quyết định		35/2009/QĐ-UBND		12/18/2009		Về việc công bố định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		12/28/2009		Hết hiệu lực một phần

		14		Chỉ thị		13/2009/CT-UBND		12/31/2009		Về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/10/2010

		15		Quyết định		06/2010/QĐ-UBND		2/8/2010		Về việc ban hành Quy định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quy hoạch một số tuyến đường giao thông đô thị tại thành phố Buôn Ma Thuột.		2/18/2010		Hết hiệu lực một phần

		16		Chỉ thị		05/2010/CT-UBND		7/14/2010		Về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		7/24/2010		Cần xử lý sau rà soát

		17		Quyết định		24/2010/QĐ-UBND		8/26/2010		Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quy hoạch một số tuyến đường giao thông đô thị tại thành phố Buôn Ma Thuột ban hành kèm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 của UBND tỉnh		9/6/2010		Hết hiệu lực một phần

		18		Quyết định		25/2010/QĐ-UBND		9/22/2010		Về việc ban hành Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		10/2/2010

		19		Quyết định		12/2011/QĐ-UBND		6/7/2011		Về việc ban hành Quy định Phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		6/17/2011

		20		Quyết định		13/2011/QĐ-UBND		6/7/2011		Ban hành Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		6/17/2011

		21		Quyết định		15/2011/QĐ-UBND		6/10/2011		Về việc ban hành Quy định phân cấp về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang và Cơ sở xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		6/20/2011		Cần xử lý sau rà soát

		22		Quyết định		27/2011/QĐ-UBND		10/6/2011		Về việc Quy định tỷ lệ chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức trong dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		10/16/2011

		23		Quyết định		28/2011/QĐ-UBND		10/7/2011		Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		10/17/2011

		24		Quyết định		40/2011/QĐ-UBND		12/19/2011		Về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		12/29/2011		Cần xử lý sau rà soát

		25		Quyết định		07/2012/QĐ-UBND		3/21/2012		Ban hành khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.		3/31/2012		Cần xử lý sau rà soát

		26		Quyết định		09/2012/QĐ-UBND		4/12/2012		Ban hành Quy định về quản lý và phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		4/22/2012

		27		Quyết định		15/2012/QĐ-UBND		6/1/2012		Ban hành Quy định phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		6/11/2012

		28		Quyết định		24/2012/QĐ-UBND		7/10/2012		Về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng công trình điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		7/20/2012

		29		Quyết định		42/2012/QĐ-UBND		11/21/2012		Ban hành Quy định về đơn giá dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		12/1/2012		Hết hiệu lực một phần

		30		Quyết định		43/2012/QĐ-UBND		11/21/2012		Về việc điều chỉnh, bổ sung quy định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quy hoạch một số tuyến đường giao thông đô thị tại thành phố Buôn Ma Thuột, ban hành kèm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 và Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 của UBND tỉnh		12/1/2012

		31		Quyết định		44/2012/QĐ-UBND		11/21/2012		Ban hành Quy định về cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		12/1/2012		Cần xử lý sau rà soát

		32		Quyết định		11/2013/QĐ-UBND		2/25/2013		Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng Nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		3/7/2013		Cần xử lý sau rà soát

		33		Chỉ thị		05/2013/CT-UBND		8/27/2013		Về việc tăng cường công tác lập quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		9/7/2013		Cần xử lý sau rà soát

		34		Quyết định		23/2013/QĐ-UBND		9/27/2013		Về việc Quy định danh mục các tuyến đường cấm trông giữ xe công cộng theo hình thức dịch vụ có thu phí tại thành phố Buôn Ma Thuột		10/7/2013

		35		Quyết định		39/2013/QĐ-UBND		12/26/2013		Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/5/2014		Cần xử lý sau rà soát

		36		Chỉ thị		04/2014/CT-UBND		5/14/2014		Về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		5/24/2014

		37		Quyết định		10/2014/QĐ-UBND		5/23/2014		Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		6/2/2014		Cần xử lý sau rà soát

		38		Quyết định		18/2014/QĐ-UBND		6/24/2014		Ban hành Quy định về quản lý và phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		7/4/2014

		39		Quyết định		20/2014/QĐ-UBND		6/27/2014		Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		7/7/2014		Cần xử lý sau rà soát

		40		Nghị quyết		114/2014/NQ-HĐND		7/17/2014		Công nhận xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại V		7/27/2014		Cần xử lý sau rà soát

		41		Quyết định		30/2014/QĐ-UBND		8/29/2014		Ban hành định mức dự toán xây tường bằng gạch không nung (xi măng cốt liệu 04 lỗ, 80x80x180mm) trong xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		9/8/2014

		42		Quyết định		31/2014/QĐ-UBND		9/8/2014		Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở công vụ; nhà ở xã hội; nhà ở sinh viên; nhà ở cũ chưa được cải tạo, xây dựng lại; nhà cho thuê kinh doanh, dịch vụ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		9/18/2014		Cần xử lý sau rà soát

		43		Quyết định		34/2014/QĐ-UBND		10/10/2014		Về việc bổ sung thuế giá trị gia tăng đối với lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị trong các Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND		10/20/2014		Hết hiệu lực một phần

		44		Quyết định		35/2014/QĐ-UBND		10/13/2014		Quy định lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí), lò vòng, lò cải tiến không sử dụng nhiên liệu hóa thạch mà sử dụng phế liệu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		10/23/2014

		45		Quyết định		40/2014/QĐ-UBND		11/19/2014		Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		11/29/2014

		46		Nghị quyết		140/2014/NQ-HĐND		12/13/2014		Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030		12/23/2014

		47		Quyết định		01/2015/QĐ-UBND		1/9/2015		Về  việc sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc bổ sung thuế giá trị gia tăng đối với lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị trong các bộ Đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND		1/19/2015

		48		Nghị quyết		158/2015/NQ-HĐND		7/10/2015		Về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030		7/20/2015

		49		Nghị quyết		155/2015/NQ-HĐND		7/10/2015		Quy hoạch xây dựng vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030		7/20/2015

		50		Quyết định		17/2015/QĐ-UBND		7/17/2015		Về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức dự toán xây dựng công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của UBND tỉnh		7/27/2015

		51		Quyết định		18/2015/QĐ-UBND		7/17/2015		Về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức dự toán xây dựng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh		7/27/2015

		52		Quyết định		19/2015/QĐ-UBND		7/17/2015		Về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức dự toán xây dựng dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 19/02/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk		7/27/2015

		53		Quyết định		29/2015/QĐ-UBND		9/18/2015		Ban hành Quy định về giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		10/1/2015		Cần xử lý sau rà soát

		54		Quyết định		30/2015/QĐ-UBND		9/18/2015		Ban hành Quy định về giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		10/1/2015		Cần xử lý sau rà soát

		55		Quyết định		34/2015/QĐ-UBND		10/9/2015		Ban hành Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		10/22/2015		Hết hiệu lực một phần

		56		Quyết định		47/2015/QĐ-UBND		12/16/2015		Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		12/26/2015

		57		Quyết định		50/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng, lắp đặt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016		Hết hiệu lực một phần

		58		Quyết định		51/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016		Hết hiệu lực một phần

		59		Quyết định		52/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016		Hết hiệu lực một phần

		60		Quyết định		53/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016		Hết hiệu lực một phần

		61		Quyết định		54/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016		Hết hiệu lực một phần

		62		Quyết định		55/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016		Hết hiệu lực một phần

		63		Quyết định		56/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình và truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016		Hết hiệu lực một phần

		64		Quyết định		57/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016		Hết hiệu lực một phần

		65		Quyết định		58/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016		Hết hiệu lực một phần

		66		Quyết định		59/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016		Hết hiệu lực một phần

		67		Quyết định		60/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016		Hết hiệu lực một phần

		68		Quyết định		61/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016		Hết hiệu lực một phần

		69		Quyết định		62/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016		Hết hiệu lực một phần

		70		Quyết định		63/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016		Hết hiệu lực một phần

		71		Quyết định		64/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016		Hết hiệu lực một phần

		72		Quyết định		65/2015/QĐ-UBND		12/17/2015		Về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		1/1/2016		Hết hiệu lực một phần

		73		Quyết định		15/2016/QĐ-UBND		4/4/2016		Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		4/10/2016

		74		Quyết định		26/2016/QĐ-UBND		6/2/2016		Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030		6/12/2016

		75		Quyết định		31/2016/QĐ-UBND		9/6/2016		Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk		9/16/2016

		76		Quyết định		41/2016/QĐ-UBND		12/1/2016		Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		12/11/2016

		77		Nghị quyết		13/2016/NQ-HĐND		12/14/2016		Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030		1/1/2017

		Tổng cộng: 190 văn bản (33 nghị quyết, 139 quyết định, 18 chỉ thị)
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										Mẫu số 06 Phụ lục IV Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

		DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh trong lĩnh vực đầu tư, phí và lệ phí, tài nguyên
và môi trường, xây dựng cần ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ tính đến ngày 27/12/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

		Stt		Tên loại		Số, ký hiệu		Ngày
ban hànhNgày
ban hànhNgày
ban hànhNgày
ban hànhNgày
ban hành		Trích yếu		Hình thức xử lý		Đơn vị
chủ trìĐơn vị
chủ trìĐơn vị
chủ trìĐơn vị
chủ trìĐơn vị
chủ trì		Ghi chú

		I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

		01		Quyết định		1331/QĐ-UBND		7/5/2006		Về cơ chế sử dụng Ngân sách địa phương đầu tư trong các cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh		Cần bãi bỏ để áp dụng trực tiếp theo Nghị quyết 29/2006/NQ-HĐND ngày 11/5/2006, vì nội dung lặp lại hoàn toàn Nghị quyết này		Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư		Xử lý sau rà soát

		02		Quyết định		43/2007/QĐ-UBND		11/8/2007		Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình bên trong hàng rào cụm công nghiệp		Cần bãi bỏ để áp dụng trực tiếp theo Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007, vì nội dung lặp lại hoàn toàn Nghị quyết này		Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư		Xử lý sau rà soát

		03		Quyết định		18/2009/QĐ-UBND		5/12/2009		Về việc ban hành Quy định về liên kết đầu tư trồng rừng, trồng cây công nghiệp trên địa bàn tỉnh		Cần ban hành văn bản thay thế cho phù hợp quy định mới tại Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng cùng các văn bản hướng dẫn thi hành		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		04		Quyết định		10/2011/QĐ-UBND		6/1/2011		Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan thuộc UBND tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Cần thay thế theo quy định tại Khoản 11 Điều 35 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008; Điểm d Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV và các văn bản liên quan		Ban Quản lý các khu công nghiệp của tỉnh		Đang trình UBND tỉnh

		05		Quyết định		17/2011/QĐ-UBND		7/20/2011		Về việc phân cấp thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình  lâm sinh		Cần bãi bỏ, vì việc tham mưu chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thẩm định dự án có sử dụng trên 30% tổng mức vốn nhà nước hiện phải thực hiện theo Luật Đầu tư công năm 2015 và các văn bản liên quan		Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư		Xử lý sau rà soát

		06		Quyết định		06/2012/QĐ-UBND		3/15/2012		Ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh		Cần thay thế cho phù hợp quy định pháp luật hiện hành về doanh nghiệp, đầu tư... (lưu ý nội dung cần tập trung vào giải quyết vướng mắc phát sinh trong quản lý, tránh lặp lại các nội dung về quản lý đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký đầu tư, việc thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh, giải thể doanh nghiệp... đã được pháp luật quy định cụ thể)Cần thay thế cho phù hợp quy định pháp luật hiện hành về doanh nghiệp, đầu tư... (lưu ý nội dung cần tập trung vào giải quyết vướng mắc phát sinh trong quản lý, tránh lặp lại các nội dung về quản lý đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký đầu tư, việc thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh, giải thể doanh nghiệp... đã được pháp luật quy định cụ thể)Cần thay thế cho phù hợp quy định pháp luật hiện hành về doanh nghiệp, đầu tư... (lưu ý nội dung cần tập trung vào giải quyết vướng mắc phát sinh trong quản lý, tránh lặp lại các nội dung về quản lý đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký đầu tư, việc thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh, giải thể doanh nghiệp... đã được pháp luật quy định cụ thể)Cần thay thế cho phù hợp quy định pháp luật hiện hành về doanh nghiệp, đầu tư... (lưu ý nội dung cần tập trung vào giải quyết vướng mắc phát sinh trong quản lý, tránh lặp lại các nội dung về quản lý đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký đầu tư, việc thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh, giải thể doanh nghiệp... đã được pháp luật quy định cụ thể)Cần thay thế cho phù hợp quy định pháp luật hiện hành về doanh nghiệp, đầu tư... (lưu ý nội dung cần tập trung vào giải quyết vướng mắc phát sinh trong quản lý, tránh lặp lại các nội dung về quản lý đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký đầu tư, việc thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh, giải thể doanh nghiệp... đã được pháp luật quy định cụ thể)		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		07		Quyết định		14/2012/QĐ-UBND		5/25/2012		Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định pháp luật hiện hành về đầu tư, doanh nghiệp...		Sở Công thương

		08		Quyết định		06/2013/QĐ-UBND		1/31/2013		Về việc phân cấp thẩm quyền trong đấu thầu, mua sắm tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Cần thay thế theo hướng quy định cụ thể việc đấu thầu (không phân cấp), vì theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 thì thẩm quyền phân cấp trong lĩnh vực này thuộc HĐND tỉnh và hiện đã có Nghị quyết 26/2010/NQ-HĐND.		Sở Tài chính		Đang trình UBND tỉnh

		09		Chỉ thị		07/2013/CT-UBND		10/28/2013		Về việc tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bản tỉnh Đắk Lắk		Cần bãi bỏ, vì một số nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp (Khoản 3; Khoản 4; Khoản 5...). Cần bãi bỏ, vì một số nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp (Khoản 3; Khoản 4; Khoản 5...). Cần bãi bỏ, vì một số nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp (Khoản 3; Khoản 4; Khoản 5...). Cần bãi bỏ, vì một số nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp (Khoản 3; Khoản 4; Khoản 5...). Cần bãi bỏ, vì một số nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp (Khoản 3; Khoản 4; Khoản 5...).		Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư		Xử lý sau rà soát

		10		Quyết định		22/2013/QĐ-UBND		8/15/2013		Về việc ban hành Quy định về quản lý thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh		Điều 4 về bố trí đất sử dụng cho việc đầu tư xây dựng công trình điện lực quy định Nhà nước giao đất, cho thuê đất rồi mới thực hiện việc giải phóng mặt bằng; tuy nhiên, theo Luật Đất đai năm 2013, đất chỉ được giao, cho thuê sau khi đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng. Do đó, cần bãi bỏ Điều 4 để thực hiện theo quy định hiện hành về đất đai		Sở Tư pháp, Sở Công thương		Xử lý sau rà soát

		11		Chỉ thị		03/2014/CT-UBND		4/28/2014		Về việc tăng cường thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Cần bãi bỏ, vì Chỉ thị này được xây dựng trên cơ sở quy định Thông tư 10/2009/TT-BKHCN ngày 24/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ - hiện đã được thay thế bằng Thông tư 03/2016/TT-BKHCN ngày 30/3/2016		Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ		Xử lý sau rà soát

		12		Nghị quyết		173/2015/NQ-HĐND		12/3/2015		Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020		Theo Điểm b Khoản 5 Mục V Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 (thay thế Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010) thì có nhiều nội dung hỗ trợ mới (đường giao thông đến trung tâm xã, trường học, trạm y tế, nghĩa trang, công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải...). Do đó, cần rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện của địa phươngTheo Điểm b Khoản 5 Mục V Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 (thay thế Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010) thì có nhiều nội dung hỗ trợ mới (đường giao thông đến trung tâm xã, trường học, trạm y tế, nghĩa trang, công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải...). Do đó, cần rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện của địa phươngTheo Điểm b Khoản 5 Mục V Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 (thay thế Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010) thì có nhiều nội dung hỗ trợ mới (đường giao thông đến trung tâm xã, trường học, trạm y tế, nghĩa trang, công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải...). Do đó, cần rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện của địa phươngTheo Điểm b Khoản 5 Mục V Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 (thay thế Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010) thì có nhiều nội dung hỗ trợ mới (đường giao thông đến trung tâm xã, trường học, trạm y tế, nghĩa trang, công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải...). Do đó, cần rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện của địa phươngTheo Điểm b Khoản 5 Mục V Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 (thay thế Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010) thì có nhiều nội dung hỗ trợ mới (đường giao thông đến trung tâm xã, trường học, trạm y tế, nghĩa trang, công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải...). Do đó, cần rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện của địa phương		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		II. LĨNH VỰC PHÍ VÀ LỆ PHÍ

		01		Nghị quyết		03/2009/NQ-HĐND		7/10/2009		Về mức thu lệ phí bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Đối với lệ phí bản sao từ sổ gốc (phần văn bản còn hiệu lực): Luật Phí và lệ phí năm 2015 không quy định lệ phí bản sao từ sổ gốc. Do đó, năm 2017 cần ngừng thu và bãi bỏ Nghị quyết này (theo Công văn số 1553/BTC-CST ngày 28/01/2016 của Bộ Tài chính triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí thì loại phí, lệ phí nào không có tên trong Luật sẽ dừng thu kể từ ngày 01/01/2017)Đối với lệ phí bản sao từ sổ gốc (phần văn bản còn hiệu lực): Luật Phí và lệ phí năm 2015 không quy định lệ phí bản sao từ sổ gốc. Do đó, năm 2017 cần ngừng thu và bãi bỏ Nghị quyết này (theo Công văn số 1553/BTC-CST ngày 28/01/2016 của Bộ Tài chính triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí thì loại phí, lệ phí nào không có tên trong Luật sẽ dừng thu kể từ ngày 01/01/2017)Đối với lệ phí bản sao từ sổ gốc (phần văn bản còn hiệu lực): Luật Phí và lệ phí năm 2015 không quy định lệ phí bản sao từ sổ gốc. Do đó, năm 2017 cần ngừng thu và bãi bỏ Nghị quyết này (theo Công văn số 1553/BTC-CST ngày 28/01/2016 của Bộ Tài chính triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí thì loại phí, lệ phí nào không có tên trong Luật sẽ dừng thu kể từ ngày 01/01/2017)Đối với lệ phí bản sao từ sổ gốc (phần văn bản còn hiệu lực): Luật Phí và lệ phí năm 2015 không quy định lệ phí bản sao từ sổ gốc. Do đó, năm 2017 cần ngừng thu và bãi bỏ Nghị quyết này (theo Công văn số 1553/BTC-CST ngày 28/01/2016 của Bộ Tài chính triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí thì loại phí, lệ phí nào không có tên trong Luật sẽ dừng thu kể từ ngày 01/01/2017)Đối với lệ phí bản sao từ sổ gốc (phần văn bản còn hiệu lực): Luật Phí và lệ phí năm 2015 không quy định lệ phí bản sao từ sổ gốc. Do đó, năm 2017 cần ngừng thu và bãi bỏ Nghị quyết này (theo Công văn số 1553/BTC-CST ngày 28/01/2016 của Bộ Tài chính triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí thì loại phí, lệ phí nào không có tên trong Luật sẽ dừng thu kể từ ngày 01/01/2017)		Sở Tài chính		Hết hiệu lực một phần

		02		Quyết định		10/2012/QĐ-UBND		4/24/2012		Về việc quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà và tài sản để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh		Theo Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 thì UBND tỉnh chỉ quy định tỷ lệ % chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ. Do đó, cần ban hành văn bản thay thế cho phù hợp		Sở Tài chính		Hết hiệu lực một phần

		03		Quyết định		31/2012/QĐ-UBND		8/24/2012		Về việc bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 của UBND tỉnh về việc quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà và tài sản để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh.

		04		Nghị quyết		56/2012/NQ-HĐND		7/6/2012		Về việc quy định mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Luật Phí và lệ phí năm 2015 không còn loại phí này nhưng theo Khoản 4 Điều 80 Luật Bán đấu giá tài sản năm 2016 thì loại phí này được thực hiện cho đến ngày 01/7/2017 rồi thực hiện theo quy định về giá tại Điều 66. Do đó, hết thời gian này cần bãi bỏ để thực hiện đúng quy định.		Sở Tài chính		Hết hiệu lực một phần

		05		Quyết định		25/2013/QĐ-UBND		10/24/2013		Về việc Quy định tỷ lệ quy đổi từ quặng khoáng sản không kim loại thành phẩm ra số lượng quặng khoáng sản không kim loại nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Các căn cứ đều đã hết hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, tại các văn bản pháp luật quy định về thu phí bảo vệ môi trường (Nghị định 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016, Thông tư số 66/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016) vẫn quy định UBND tỉnh quy định tỷ lệ quy đổi này.
Do đó, cần nghiên cứu lại xem tỷ lệ quy đổi còn phù hợp hay không; nếu không phù hợp thì sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; nếu còn phù hợp thì giữ nguyênCác căn cứ đều đã hết hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, tại các văn bản pháp luật quy định về thu phí bảo vệ môi trường (Nghị định 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016, Thông tư số 66/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016) vẫn quy định UBND tỉnh quy định tỷ lệ quy đổi này.
Do đó, cần nghiên cứu lại xem tỷ lệ quy đổi còn phù hợp hay không; nếu không phù hợp thì sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; nếu còn phù hợp thì giữ nguyênCác căn cứ đều đã hết hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, tại các văn bản pháp luật quy định về thu phí bảo vệ môi trường (Nghị định 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016, Thông tư số 66/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016) vẫn quy định UBND tỉnh quy định tỷ lệ quy đổi này.
Do đó, cần nghiên cứu lại xem tỷ lệ quy đổi còn phù hợp hay không; nếu không phù hợp thì sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; nếu còn phù hợp thì giữ nguyênCác căn cứ đều đã hết hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, tại các văn bản pháp luật quy định về thu phí bảo vệ môi trường (Nghị định 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016, Thông tư số 66/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016) vẫn quy định UBND tỉnh quy định tỷ lệ quy đổi này.
Do đó, cần nghiên cứu lại xem tỷ lệ quy đổi còn phù hợp hay không; nếu không phù hợp thì sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; nếu còn phù hợp thì giữ nguyên		Sở Tài chính

		06		Quyết định		33/2013/QĐ-UBND		11/20/2013		Về việc ban hành Quy định mức thu, miễn thủy lợi phí, tiền nước và đối tượng, phạm vi thu, miễn thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thì từ năm 2017, thủy lợi phí chuyển thành giá sản phẩm, dịch vụ công ích; thẩm quyền quy định, việc lập, trình, thẩm định phương án giá theo quy định tại Khoản 7 Điều 1, Khoản 3 Điều 3 Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016
Do đó, cần xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và bãi bỏ phần nội dung về thủy lợi phí để thống nhất với quy định pháp luật hiện hànhTheo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thì từ năm 2017, thủy lợi phí chuyển thành giá sản phẩm, dịch vụ công ích; thẩm quyền quy định, việc lập, trình, thẩm định phương án giá theo quy định tại Khoản 7 Điều 1, Khoản 3 Điều 3 Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016
Do đó, cần xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và bãi bỏ phần nội dung về thủy lợi phí để thống nhất với quy định pháp luật hiện hànhTheo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thì từ năm 2017, thủy lợi phí chuyển thành giá sản phẩm, dịch vụ công ích; thẩm quyền quy định, việc lập, trình, thẩm định phương án giá theo quy định tại Khoản 7 Điều 1, Khoản 3 Điều 3 Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016
Do đó, cần xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và bãi bỏ phần nội dung về thủy lợi phí để thống nhất với quy định pháp luật hiện hànhTheo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thì từ năm 2017, thủy lợi phí chuyển thành giá sản phẩm, dịch vụ công ích; thẩm quyền quy định, việc lập, trình, thẩm định phương án giá theo quy định tại Khoản 7 Điều 1, Khoản 3 Điều 3 Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016
Do đó, cần xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và bãi bỏ phần nội dung về thủy lợi phí để thống nhất với quy định pháp luật hiện hành		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		07		Quyết định		35/2013/QĐ-UBND		12/4/2013		Về việc Quy định mức trần phí dịch vụ lấy nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước từ sau cống đầu kênh của công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh		Theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 không còn loại phí này, theo Điểm a Khoản 2, Điểm h Khoản 4 Điều 8 Nghị định 177/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016) thì Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá tối đa đối với sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và UBND tỉnh quy định giá cụ thể đối với sản phẩm, dịch vụ này nên cần ban hành văn bản về giá trong lĩnh vực này để áp dụng cho phù hợp.		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		08		Nghị quyết		116/2014/NQ-HĐND		7/17/2014		Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Theo Luật Phí và lệ phí năm 2015, việc thu phí này thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ và kể từ ngày 01/01/2017, việc thu phí này thực hiện trực tiếp theo Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016. Do đó, hết năm 2016 cần bãi bỏ văn bản này để áp dụng trực tiếp theo Nghị định 154/2016/NĐ-CP.
(lưu ý thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết của HĐND tỉnh tại Điều 6, Điều 9, Điều 10; của UBND tỉnh tại Điều 3, Điều 7 Nghị định 154/2016/NĐ-CP)Theo Luật Phí và lệ phí năm 2015, việc thu phí này thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ và kể từ ngày 01/01/2017, việc thu phí này thực hiện trực tiếp theo Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016. Do đó, hết năm 2016 cần bãi bỏ văn bản này để áp dụng trực tiếp theo Nghị định 154/2016/NĐ-CP.
(lưu ý thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết của HĐND tỉnh tại Điều 6, Điều 9, Điều 10; của UBND tỉnh tại Điều 3, Điều 7 Nghị định 154/2016/NĐ-CP)Theo Luật Phí và lệ phí năm 2015, việc thu phí này thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ và kể từ ngày 01/01/2017, việc thu phí này thực hiện trực tiếp theo Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016. Do đó, hết năm 2016 cần bãi bỏ văn bản này để áp dụng trực tiếp theo Nghị định 154/2016/NĐ-CP.
(lưu ý thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết của HĐND tỉnh tại Điều 6, Điều 9, Điều 10; của UBND tỉnh tại Điều 3, Điều 7 Nghị định 154/2016/NĐ-CP)Theo Luật Phí và lệ phí năm 2015, việc thu phí này thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ và kể từ ngày 01/01/2017, việc thu phí này thực hiện trực tiếp theo Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016. Do đó, hết năm 2016 cần bãi bỏ văn bản này để áp dụng trực tiếp theo Nghị định 154/2016/NĐ-CP.
(lưu ý thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết của HĐND tỉnh tại Điều 6, Điều 9, Điều 10; của UBND tỉnh tại Điều 3, Điều 7 Nghị định 154/2016/NĐ-CP)		Sở Tài chính

		09		Nghị quyết		18/2016/NQ-HĐND		12/14/2016		Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2016 - 2017 và mức thu học phí đào tạo cao đẳng, trung cấp tại các trường công lập trực thuộc tỉnh từ năm học 2016 - 2017 đến hết năm học 2020 - 2021		Theo Luật Phí và lệ phí năm 2015, học phí không còn thuộc phí; theo Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 thì học phí chuyển sang giá (HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập). Do đó, cần ban hành nghị quyết về giá dịch vụ này để áp dụng từ năm học 2017 - 2018 cho phù hợp		Sở Giáo dục và Đào tạo

		10		Quyết định		11/2012/QĐ-UBND		4/24/2012		Về việc ban hành Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh		Kể từ ngày 01/01/2017, giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy do Bộ Tài chính ban hành (Điểm b Khoản 2 Điều 6 Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016). Do đó, Quyết định này áp dụng đến hết năm 2016 thì ngưng hiệu lực (để áp dụng trực tiếp theo Bảng giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành) và làm thủ tục bãi bỏ đồng thời cùng các Quyết định liên quanKể từ ngày 01/01/2017, giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy do Bộ Tài chính ban hành (Điểm b Khoản 2 Điều 6 Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016). Do đó, Quyết định này áp dụng đến hết năm 2016 thì ngưng hiệu lực (để áp dụng trực tiếp theo Bảng giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành) và làm thủ tục bãi bỏ đồng thời cùng các Quyết định liên quanKể từ ngày 01/01/2017, giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy do Bộ Tài chính ban hành (Điểm b Khoản 2 Điều 6 Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016). Do đó, Quyết định này áp dụng đến hết năm 2016 thì ngưng hiệu lực (để áp dụng trực tiếp theo Bảng giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành) và làm thủ tục bãi bỏ đồng thời cùng các Quyết định liên quanKể từ ngày 01/01/2017, giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy do Bộ Tài chính ban hành (Điểm b Khoản 2 Điều 6 Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016). Do đó, Quyết định này áp dụng đến hết năm 2016 thì ngưng hiệu lực (để áp dụng trực tiếp theo Bảng giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành) và làm thủ tục bãi bỏ đồng thời cùng các Quyết định liên quan		Sở Tài chính		Hết hiệu lực một phần

		11		Quyết định		15/2013/QĐ-UBND		5/10/2013		Quy định bổ sung Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy và tài sản khác tại Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 của UBND tỉnh				Sở Tài chính		Hết hiệu lực một phần

		12		Quyết định		36/2013/QĐ-UBND		12/12/2013		Quy định sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 và Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh				Sở Tài chính		Hết hiệu lực một phần

		13		Quyết định		28/2014/QĐ-UBND		8/18/2014		Quy định sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 và Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh		Kể từ ngày 01/01/2017, giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy do Bộ Tài chính ban hành (Điểm b Khoản 2 Điều 6 Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016). Do đó, Quyết định này áp dụng đến hết năm 2016 thì ngưng hiệu lực (để áp dụng trực tiếp theo Bảng giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành) và làm thủ tục bãi bỏ đồng thời cùng các Quyết định liên quan		Sở Tài chính		Hết hiệu lực một phần

		14		Quyết định		45/2014/QĐ-UBND		12/23/2014		Quy định sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012, Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013, Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 của UBND tỉnh				Sở Tài chính		Hết hiệu lực một phần

		15		Quyết định		12/2015/QĐ-UBND		3/5/2015		Quy định sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012, Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND, Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014				Sở Tài chính

		16		Quyết định		25/2015/QĐ-UBND		9/10/2015		Ban hành Quy định về việc sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012, Quyết định 15/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013, Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013, Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 18/8/2014, Quyết định 45/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh		Kể từ ngày 01/01/2017, giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy do Bộ Tài chính ban hành (Điểm b Khoản 2 Điều 6 Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016). Do đó, Quyết định này áp dụng đến hết năm 2016 thì ngưng hiệu lực (để áp dụng trực tiếp theo Bảng giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành) và làm thủ tục bãi bỏ đồng thời cùng các Quyết định liên quan		Sở Tài chính		Hết hiệu lực một phần

		17		Quyết định		04/2016/QĐ-UBND		1/15/2016		Ban hành Quy định về việc bổ sung, sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND, ngày 24/4/2012, Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh				Sở Tài chính

		III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

		01		Quyết định		26/2006/QĐ-UBND		4/25/2006		Về việc quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh		Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ và các Thông tư hướng dẫn đã quy định chi tiết công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Do đó, cần bãi bỏ để áp dụng trực tiếp		Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường		Xử lý sau rà soát

		02		Quyết định		34/2012/QĐ-UBND		9/28/2012		Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND, ngày 25/4/2006 của UBND tỉnh

		03		Nghị quyết		34/2008/QĐ-UBND		12/19/2008		Về sắp xếp, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk		Cần bãi bỏ, vì theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 thì:
- Đối với di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường: Hàng năm, phải rà soát, lập danh sách các cơ sở gây ô nhiễm phải di dời theo quy trình, chế độ hỗ trợ theo quy định.
- Đối với các cơ sở không được đặt trong khu dân cư tập trung: Pháp luật môi trường hiện hành không quy định thẩm quyền của HĐND tỉnh trong lĩnh vực này (chỉ quy định những loại hình cơ sở phải có khoảng cách đảm bảo an toàn đối với khu dân cư; những dự án phải đánh giá tác động môi trường để xem xét có chấp thuận cho thực hiện hay không)Cần bãi bỏ, vì theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 thì:
- Đối với di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường: Hàng năm, phải rà soát, lập danh sách các cơ sở gây ô nhiễm phải di dời theo quy trình, chế độ hỗ trợ theo quy định.
- Đối với các cơ sở không được đặt trong khu dân cư tập trung: Pháp luật môi trường hiện hành không quy định thẩm quyền của HĐND tỉnh trong lĩnh vực này (chỉ quy định những loại hình cơ sở phải có khoảng cách đảm bảo an toàn đối với khu dân cư; những dự án phải đánh giá tác động môi trường để xem xét có chấp thuận cho thực hiện hay không)Cần bãi bỏ, vì theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 thì:
- Đối với di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường: Hàng năm, phải rà soát, lập danh sách các cơ sở gây ô nhiễm phải di dời theo quy trình, chế độ hỗ trợ theo quy định.
- Đối với các cơ sở không được đặt trong khu dân cư tập trung: Pháp luật môi trường hiện hành không quy định thẩm quyền của HĐND tỉnh trong lĩnh vực này (chỉ quy định những loại hình cơ sở phải có khoảng cách đảm bảo an toàn đối với khu dân cư; những dự án phải đánh giá tác động môi trường để xem xét có chấp thuận cho thực hiện hay không)		Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND thành phố Buôn Ma Thuột		Xử lý sau rà soát

		04		Quyết định		2513/QĐ-UBND		9/21/2009		Về việc công bố Danh mục các ngành nghề không được đặt cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư tập trung trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

		05		Chỉ thị		22/2006/CT-UBND		12/5/2006		Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách để bảo vệ tài nguyên rừng		Cần bãi bỏ, vì Chỉ thị này được xây dựng từ năm 2006, không còn phù hợp tình hình thực tế hiện nay		Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		Xử lý sau rà soát

		06		Quyết định		32/2009/QĐ-UBND		11/23/2009		Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bảo vệ và phát triển rừng cấp xã		Cần bãi bỏ, vì Ban Phát triển rừng cấp xã được xây dựng trên cơ sở quy định tại Điều 16 Quyết định 147/2007/QĐ-TTg - hiện được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 619/QĐ-BNN-PC ngày 04/3/2016.

		07		Quyết định		141/QĐ-UBND		1/18/2010		Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Cần thay thế cho phù hợp quy định, tình hình hiện nay (theo Quyết định 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 còn có lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng)Cần thay thế cho phù hợp quy định, tình hình hiện nay (theo Quyết định 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 còn có lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng)Cần thay thế cho phù hợp quy định, tình hình hiện nay (theo Quyết định 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 còn có lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng)		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		08		Quyết định		23/2010/QĐ-UBND		8/4/2010		Ban hành Quy định về quản lý và hoạt động cơ sở giết mổ động vật tập trung và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Cần bãi bỏ, vì điều kiện hoạt động của cơ sở giết mổ, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm, đã được quy định tại Điều 69, 70, 71, 72, 73 Luật Thú y năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016)		Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		Xử lý sau rà soát

		09		Quyết định		35/2010/QĐ-UBND		11/17/2010		Ban hành Quy chế bảo vệ môi trường du lịch tỉnh Đắk Lắk		Các nội dung này đã được quy định cụ thể tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định 19/2015/NĐ-CP, Thông tư liên tịch 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT...... và tại các văn bản này không giao UBND tỉnh ban hành văn bản quy định chi tiết. Do đó, cần bãi bỏ để áp dụng trực tiếp		Sở Tư pháp, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch		Xử lý sau rà soát

		10		Chỉ thị		09/2011/CT-UBND		8/8/2011		Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh		Cần bãi bỏ, vì Chỉ thị này nhằm triển khai các văn bản quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trước đây nhưng hiện hoạt động này áp dụng theo Nghị định 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 và các Thông tư hướng dẫn.		Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường		Xử lý sau rà soát

		11		Quyết định		17/2012/QĐ-UBND		6/20/2012		Về việc ban hành Quy chế tự cam kết kê khai tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, xin chuyển mục đích sử dụng đất không phải đất ở sang đất ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Theo Điểm d Khoản 1 Điều 18 Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 thì "UBND tỉnh quy định Quy trình phối hợp giữa các cơ quan chức năng của địa phương trong việc luân chuyển hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất...; trong đó quy định rõ thời hạn, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người sử dụng đất trong việc kê khai, xác định và thực hiện thu nộp tiền sử dụng đất". Do đó, cần thay thế cho phù hợp quy định pháp luậtTheo Điểm d Khoản 1 Điều 18 Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 thì "UBND tỉnh quy định Quy trình phối hợp giữa các cơ quan chức năng của địa phương trong việc luân chuyển hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất...; trong đó quy định rõ thời hạn, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người sử dụng đất trong việc kê khai, xác định và thực hiện thu nộp tiền sử dụng đất". Do đó, cần thay thế cho phù hợp quy định pháp luậtTheo Điểm d Khoản 1 Điều 18 Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 thì "UBND tỉnh quy định Quy trình phối hợp giữa các cơ quan chức năng của địa phương trong việc luân chuyển hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất...; trong đó quy định rõ thời hạn, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người sử dụng đất trong việc kê khai, xác định và thực hiện thu nộp tiền sử dụng đất". Do đó, cần thay thế cho phù hợp quy định pháp luật		Sở Tài chính

		12		Nghị quyết		76/2012/NQ-HĐND		12/21/2012		Về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Khung giá rừng: Do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định (Điểm c Khoản 3 Điều 19 Luật Giá năm 2012, Khoản 7 Điều 1 Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016).
Giá rừng: Do UBND tỉnh quy định (Khoản 7 Điều 1 Nghị định 149/2016/NĐ-CP thì chỉ cần UBND tỉnh quy định).
Do đó, UBND tỉnh cần ban hành quyết định về giá rừng cho phù hợp, đồng thời, kiến nghị HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết 76/2012/NQ-HĐND ngay khi quyết định về giá rừng có hiệu lực thi hành để tránh chồng chéo văn bảnKhung giá rừng: Do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định (Điểm c Khoản 3 Điều 19 Luật Giá năm 2012, Khoản 7 Điều 1 Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016).
Giá rừng: Do UBND tỉnh quy định (Khoản 7 Điều 1 Nghị định 149/2016/NĐ-CP thì chỉ cần UBND tỉnh quy định).
Do đó, UBND tỉnh cần ban hành quyết định về giá rừng cho phù hợp, đồng thời, kiến nghị HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết 76/2012/NQ-HĐND ngay khi quyết định về giá rừng có hiệu lực thi hành để tránh chồng chéo văn bảnKhung giá rừng: Do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định (Điểm c Khoản 3 Điều 19 Luật Giá năm 2012, Khoản 7 Điều 1 Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016).
Giá rừng: Do UBND tỉnh quy định (Khoản 7 Điều 1 Nghị định 149/2016/NĐ-CP thì chỉ cần UBND tỉnh quy định).
Do đó, UBND tỉnh cần ban hành quyết định về giá rừng cho phù hợp, đồng thời, kiến nghị HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết 76/2012/NQ-HĐND ngay khi quyết định về giá rừng có hiệu lực thi hành để tránh chồng chéo văn bản		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		13		Quyết định		19/2013/QĐ-UBND		7/16/2013		Về việc ban hành Quy định áp dụng khung giá các loại rừng và xác định giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

		14		Quyết định		09/2016/QĐ-UBND		3/9/2016		Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Căn cứ Luật Đấu giá 2016 và Nghị định hướng dẫn để đề xuất thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp		Sở Tư pháp

		15		Quyết định		25/2016/QĐ-UBND		5/31/2016		Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục  hành chính trong việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài  sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Cần sửa đổi, bổ sung, vì (Điểm a Khoản 2 Điều 4 chưa phù hợp, vì một số nội dung không phù hợp (có một số huyện đã bố trí nơi tiếp nhận và trả kết quả  tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Điềm a Khoản 2 Điều 7: chưa phù hợp đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ)Cần sửa đổi, bổ sung, vì (Điểm a Khoản 2 Điều 4 chưa phù hợp, vì một số nội dung không phù hợp (có một số huyện đã bố trí nơi tiếp nhận và trả kết quả  tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Điềm a Khoản 2 Điều 7: chưa phù hợp đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ)Cần sửa đổi, bổ sung, vì (Điểm a Khoản 2 Điều 4 chưa phù hợp, vì một số nội dung không phù hợp (có một số huyện đã bố trí nơi tiếp nhận và trả kết quả  tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Điềm a Khoản 2 Điều 7: chưa phù hợp đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ)		Sở Tài nguyên và Môi trường		Đã trình UBND tỉnh

		16		Quyết định		28/2013/QĐ-UBND		11/5/2013		Ban hành Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với gỗ lâm sản phụ, nước thiên nhiên, khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Theo Điều 6 Thông tư 12/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 thì UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên chậm nhất ngày 31/12 hàng năm để thực hiện cho năm tiếp theo liền kề.
Do đó, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung hàng năm cho phù hợpTheo Điều 6 Thông tư 12/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 thì UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên chậm nhất ngày 31/12 hàng năm để thực hiện cho năm tiếp theo liền kề.
Do đó, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung hàng năm cho phù hợp		Sở Tài chính		Hết hiệu lực một phần

		17		Quyết định		27/2014/QĐ-UBND		7/23/2014		Sửa đổi, bổ sung Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với gỗ, lâm sản phụ, nước thiên nhiên, khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh

		18		Quyết định		44/2015/QĐ-UBND		11/30/2015		Về việc sửa đổi giá tính thuế đối với một số tài nguyên thiên nhiên gỗ, lâm sản phụ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh

		19		Quyết định		34/2016/QĐ-UBND		11/16/2016		Bổ sung Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với lâm sản ngoài gỗ, khoáng sản trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk		Theo Điều 6 Thông tư 12/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 thì UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên chậm nhất ngày 31/12 hàng năm để thực hiện cho năm tiếp theo liền kề. Do đó, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung hàng năm cho phù hợp

		IV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

		01		Quyết định		2344/1999/QĐ-UB		9/18/1999		Ban hành bản Quy định về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê		Cần ban hành văn bản thay thế (lưu ý chỉ quy định cụ thể các nội dung được giao quy định chi tiết tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 - không lặp lại các nội dung đã được quy định như loại nhà được bán; đối tượng được mua; trình tự, thủ tục mua - bán; giá bán; hợp đồng mua bán...)Cần ban hành văn bản thay thế (lưu ý chỉ quy định cụ thể các nội dung được giao quy định chi tiết tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 - không lặp lại các nội dung đã được quy định như loại nhà được bán; đối tượng được mua; trình tự, thủ tục mua - bán; giá bán; hợp đồng mua bán...)		Sở Xây dựng		Đã trình UBND tỉnh

		02		Quyết định		101/2003/QĐ-UB		9/11/2003		Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại bản Quy định về việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, ban hành theo Quyết định 2344/1999/QĐ-UB ngày 18/9/1999 của UBND tỉnh Đắk Lắk

		03		Quyết định		1061/QĐ-UB		6/16/2005		Về việc phê duyệt đơn giá thiết kế các công trình nông lâm nghiệp		Căn cứ pháp lý đều đã thay đổi, theo Luật Giá năm 2012 thì đơn giá này không thuộc giá dịch vụ do nhà nước định giá. Do đó, cần bãi bỏ văn bản này để áp dụng theo giá thị trường		Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		Xử lý sau rà soát

		04		Quyết định		32/2006/QĐ-UBND		8/2/2006		Về việc ban hành Quy định về phân cấp, uỷ quyền trong việc lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Nội dung văn bản không thể hiện phân cấp, ủy quyền mà thể hiện trách nhiệm, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng. Tuy nhiên, các nội dung này đã được quy định rất rõ tại Chương II Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định 44/2015/NĐ-CP, Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016. Do đó, cần bãi bỏ văn bản này để áp dụng trực tiếp theo văn bản của Trung ương		Sở Tư pháp, Sở Xây dựng		Xử lý sau rà soát

		05		Chỉ thị		07/CT-UBND		5/15/2007		Về việc đẩy mạnh công tác trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh		Cần bãi bỏ, vì một số nội dung đã thực hiện xong (Khoản 1, Khoản 2, đoạn 1 Khoản 4, Khoản 7), một số nội dung không còn phù hợp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh - đoạn 2 Khoản 4, công tác trồng cây, trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng và cây xanh là chỉ tiêu không thể thiếu của công tác thi đua khen thưởng - Khoản 5)		Sở Tư pháp, Sở Xây dựng		Xử lý sau rà soát

		06		Quyết định		34/2008/QĐ-UBND		8/14/2008		Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng và cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Cần bãi bỏ, vì các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn cho thuê nhà ở công vụ; quản lý, sử dụng nhà ở công vụ; quyền, nghĩa vụ của bên cho thuê, bên được thuê đã được quy định cụ thể để áp dụng trực tiếp tại Mục 3 Chương III Luật Nhà ở năm 2014, Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ - tại các văn bản này không giao UBND tỉnh ban hành quy định chi tiết		Sở Tư pháp, Sở Xây dựng		Xử lý sau rà soát

		07		Chỉ thị		14/2008/CT-UBND		11/11/2008		Về việc tăng cường công tác quản lý công sở của các cơ quan hành chính nhà nước		Cần bãi bỏ, vì Chỉ thị cơ bản quy định lại nội dung về chức trách, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị đã được quy định tại Quyết định 213/2006/QĐ-TTg ngày 25/9/2006, Thông tư số 01/2007/TT-BXD ngày 31/01/2007.		Sở Tư pháp, Sở Xây dựng		Xử lý sau rà soát

		08		Quyết định		17/2009/QĐ-UBND		5/12/2009		Ban hành Quy định khu vực phải xin giấy phép xây dựng và thủ tục cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS) trong đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Cần bãi bỏ, vì Điều 5 Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 đã quy định rõ trường hợp nào phải có giấy phép xây dựng, trường hợp nào được miễn; còn thủ tục cấp giấy phép đã thực hiện theo văn bản pháp luật về xây dựng - không giao UBND tỉnh ban hành văn bản quy định chi tiết nội dung này		Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng		Xử lý sau rà soát

		09		Quyết định		24/2009/QĐ-UBND		8/12/2009		Ban hành Quy định quản lý nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Cần bãi bỏ, vì căn cứ đều đã hết hiệu lực thi hành, theo Mục 2 Chương IV Luật Nhà ở năm 2014 thì các quy định về nhà ở xã hội dành cho học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu, điểm công nghiệp, người có thu nhập thấp đã được quy định cụ thể (hình thức phát triển, loại nhà, tiêu chuẩn diện tích, đất để xây dựng...) - không giao UBND tỉnh ban hành các điều kiện về đầu tư, xây dựng...		Sở Tư pháp, Sở Xây dựng		Xử lý sau rà soát

		10		Chỉ thị		05/2010/CT-UBND		7/14/2010		Về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Cần bãi bỏ, vì Chỉ thị này nhằm triển khai các điều tại Nghị định 20/2009/NĐ-CP nhưng hiện đã được thay thế bởi Nghị định 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016		Sở Tư pháp, Sở Xây dựng		Xử lý sau rà soát

		11		Quyết định		15/2011/QĐ-UBND		6/10/2011		Về việc ban hành Quy định phân cấp về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang và Cơ sở xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Cần thay thế đồng thời với Quyết định 11/2013/QĐ-UBND cho phù hợp quy định về quản lý nghĩa trang trên cơ sở Điều 7, Điều 8, Khoản 1 Điều 31 Nghị định 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng		Sở Xây dựng

		12		Quyết định		40/2011/QĐ-UBND		12/19/2011		Về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Cần bãi bỏ, vì hiện giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được áp dụng trong các Bộ đơn giá xây dựng do UBND tỉnh ban hành		Sở Tư pháp, Sở Xây dựng		Xử lý sau rà soát

		13		Quyết định		07/2012/QĐ-UBND		3/21/2012		Ban hành khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.		Cần thay thế, vì các Điều 106, 107, 108, 109 Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định UBND tỉnh ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư với hướng dẫn thu cụ thể		Sở Xây dựng

		14		Quyết định		44/2012/QĐ-UBND		11/21/2012		Ban hành Quy định về cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Cần bãi bỏ Khoản 2 Điều 9 để thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành (việc thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch hiện phải thực hiện theo Thông tư 171/2016/TT-BTC ngày 27/11/2016 thay vì Thông tư 23/2012/TT-BTC).		Sở Tư pháp, Sở Xây dựng		Xử lý sau rà soát

		15		Quyết định		11/2013/QĐ-UBND		25-02-2013		Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng Nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Cần thay thế đồng thời với Quyết định 15/2011/QĐ-UBND để phù hợp thẩm quyền tại Điều 31 Nghị định 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 (UBND tỉnh phải ban hành quy định về quản lý nghĩa trang, ngoài phân cấp quản lý còn nhiều nội dung khác)		Sở Xây dựng

		16		Chỉ thị		05/2013/CT-UBND		8/27/2013		Về việc tăng cường công tác lập quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Cần bãi bỏ, vì việc lập quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch hiện thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định  44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015		Sở Tư pháp, Sở Xây dựng		Xử lý sau rà soát

		17		Quyết định		39/2013/QĐ-UBND		12/26/2013		Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Cần thay thế cho phù hợp quy định tại Khoản 1 Điều 54 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 (UBND tỉnh quy định việc phân công, phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn)		Sở Xây dựng

		18		Quyết định		10/2014/QĐ-UBND		5/23/2014		Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Cần thay thế (theo Khoản 2 Điều 103 Luật Xây dựng năm 2014 thì UBND tỉnh có thẩm quyền phân cấp việc cấp giấy phép xây dựng; Điểm a Khoản 1 Điều 4 Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 thì UBND tỉnh ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng)		Sở Xây dựng		Đã trình UBND tỉnh

		19		Quyết định		20/2014/QĐ-UBND		6/27/2014		Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Cần thay thế, vì nội dung Quy chế xây dựng theo hướng viện dẫn các điều khoản cụ thể tại Luật Xây dựng năm 2003, Nghị định 64/2012/NĐ-CP... nhưng hiện các văn bản này đều đã hết hiệu lực thi hành.		Sở Xây dựng

		20		Nghị quyết		114/2014/NQ-HĐND		7/17/2014		Công nhận xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại V		Nội dung Nghị quyết cho thấy xã Pơng Drang đạt tiêu chí đô thị loại V nên HĐND tỉnh giao UBND tỉnh hoàn chỉnh đề án, phê duyệt Đề án công nhận và đã thực hiện xong (đã công nhận tại Quyết định 2547/QĐ-UBND ngày 28/10/2014). Do đó, cần bãi bỏ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 143 Nghị định 34/2016/NĐ-CP (đối tượng điều chỉnh của văn bản - việc công nhận của UBND tỉnh đã hoàn thành)		Sở Tư pháp, Sở Xây dựng		Xử lý sau rà soát

		21		Quyết định		31/2014/QĐ-UBND		9/8/2014		Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở công vụ; nhà ở xã hội; nhà ở sinh viên; nhà ở cũ chưa được cải tạo, xây dựng lại; nhà cho thuê kinh doanh, dịch vụ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Cần thay thế (theo Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 thì cơ quan quản lý nhà ở phối hợp với cơ quan tài chính lập và trình đại diện chủ sở hữu quy định giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước đang quản lý)		Sở Xây dựng

		22		Quyết định		29/2015/QĐ-UBND		9/18/2015		Ban hành Quy định về giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Cần thay thế cho phù hợp quy định tại Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015		Sở Xây dựng

		23		Quyết định		30/2015/QĐ-UBND		9/18/2015		Ban hành Quy định về giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk		Cần thay thế cho phù hợp quy định tại Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015		Sở Xây dựng

		Tổng cộng: 71 văn bản (08 nghị quyết, 55 quyết định, 08 chỉ thị)
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